Kế hoạch tháng 04 – Mẫu giáo lớn (từ 31/03 – 02/05/2025)
Chủ đề: Quê hương đất nước- Bác Hồ

	Hoạt động
	Tuần 1
1/4 - 5/4
Bé tìm hiểu về ngày tết Hàn Thực 
	Tuần 2
08 -12/4
Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội
	Tuần 3
15 - 19/4
Giới thiệu về đất nước VN 

	Tuần 4
22 - 26/04
Tìm hiểu một số làng nghề truyền thống của thủ đô
	Tuần 5
28/4- 02/5
Nét thanh lịch người Hà Nội
	Mục tiêu

	Trò chuyện -  Đón trẻ, tổ chức cho trẻ ăn sáng
7h30’- 8h30’
	- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, trao đổi với PH về tình hình sức khỏe, nề nếp của trẻ khi ở lớp.
- Tổ chức cho trẻ về góc chơi lắp ghép, xem tranh truyện. 
* Trò chuyện về tết Hàn thực
* Trò chuyện với trẻ về vị trí, đặc điểm, các thành phố lớn…của đất nước VN.
*Trò chuyện với trẻ về danh lam thắng cảnh, đặc sản, văn hóa đời sống con người của Đồng bằng Bắc bộ
-> Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước, lồng ghép giáo dục biển hải đảo cho trẻ.
Giáo dục trẻ ý thức tiết kiệm nước sạch và cách giữ gìn sức khỏe trong các mùa 
	

	Thể dục sáng
8h30’-8h40
	- Tập theo nhạc: thứ 2, thứ 4 tập theo nhạc bài: “Năng lượng mới cả ngày vui”
- Thứ 3,5 tập theo nhạc bài: Chung tay bảo vệ môi trường 
- Thứ 6 tập nhạc tổng hợp của các bài: Đồng hồ báo thức, Tập thể dục buổi sáng, đàn gà con, chú ếch con, hai con thằn lằn.
	

	Điểm danh
-Vệ sinh
8h40- 8h45
	Chấm điểm danh trẻ đi học trong ngày, báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào học
	

	Hoạt động học

8h45’-
9h15’
	Thứ 2
	Thể dục
Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây.
TC: Chuyền bóng qua đầu

	      

Nghỉ giỗ Tổ
	Thể dục
Trèo lên xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5 so với mặt đất
TC: Chuyền bóng qua đầu
MT9
	Âm nhạc
NDTT: Gõ theo tiết tấu bài “Em yêu thủ đô” 
NDKH: nghe hát 
“Việt Nam quê hương tôi”

	Âm nhạc
NDTT: TC : Nghệ sĩ tí hon (tìm hiểu các làn điệu dân ca)
NDKH: nghe hát 
“Cây trúc xinh”

	

	
	Thứ 3
	Steam: 
Cho trẻ làm bánh trôi bánh chay 

	Toán
Tách- gộp nhóm đối tượng có số lượng 10.

	KPXH
Giới thiệu về đất nước Việt Nam
MT43

	Toán
Xác định vị trí phía phải, phía trái của đối tượng (có sự định hướng) MT57
	KPXH
Nét thanh lịch người Hà Nội
Bài 21. VM khi đi thang máy; Bài 22. VM nơi công cộng
	

	
	Thứ 4
	Chữ cái
TCCC g, y, p, q
	Chữ cái
LQCC: v, r 

	Chữ cái
Tập tô: v, r 

	Chữ cái
LQCC: s, x 
MT77
	Nghỉ 30/4
	

	
	Thứ 5
	Văn học
Thơ: Vẽ quê hương (tiết 1)
	Văn học
Dạy trẻ kể lại truyện: Sự tích Hồ Gươm
MT67, 68
	Văn học
Thơ: Vẽ quê hương (tiết 2)
	Văn học
Thơ: Buổi sáng quê nội
	Nghỉ 1/5
	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Vẽ tranh bảo bảo vệ môi trường 
MT 117
	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây
MT 112
	Tạo hình
     Vẽ khu phố (làng xóm) của bé
              (Đề tài)
	Tạo hình
   Tô màu tranh Đông Hồ (Tranh lợn)

	Tạo hình
     Vẽ tháp Rùa
   (Mẫu)
	

	Hoạt động ngoài trời
9h15p – 9h45p
	  -  HĐCMĐ:
Thứ 2: Giao lưu với các bạn trong khối: các trò chơi dân gian: kéo co, nhảy bao bố.
+ Quan sát về thời tiết trong ngày
+ Thí nghiệm: rau cải thảo đổi màu
+ Quan sát cây mít
+ Trò chuyện về Lăng Bác Hồ
 
- TCVĐ:
+ Thi xem đội nào nhanh
+ Nhảy dây chăm
+ Chuyền bóng
+ Nhảy kẹp bóng
+ Thi xem ai nhanh
Chơi tự do: 
	-  HĐCMĐ: 
+ Thí nghiệm làm pháo hoa bằng bóng và cốc giấy
+ Thí nghiệm thổi bóng bằng baking soda và dấm.
+ Trò chuyện về Thủ đô Hà Nội
+  Chăm sóc vườn rau
- TCVĐ:
+ Gánh nước
+ Thi xem ai nhanh
+ Chung sức
+ Rồng rắn lên mây
+ Hãy làm theo tôi 
- Chơi tự do
 

	 -  HĐCMĐ.
Thứ 2: Giao lưu với các bạn trong khối: bài dân vũ “Rửa tay” 
+ Quan sát thời tiết
+ Thí nghiệm sự đổi màu của nước
+ Trò chuyện về món ăn đặc trưng của mùa hè
- TCVĐ:
+ Nhảy kẹp bóng.
+ Lộn cầu vồng
+ Kéo co
+ Chèo thuyền, 
Chơi tự do: 

	- HĐCMĐ.
Thứ 2: Giao lưu với các bạn trong khối bài “mi mi mi”
+ Làm thí nghiệm vũ điệu hạt gạo 
+ Thực hành: gieo hạt 
+ Trò chuyện về thời tiết trong ngày.
+ Chăm sóc vườn rau 
 TCVĐ:
+ Thi xem đội nào nhanh.
+ TC Chung sức
+ Chuyền bóng.
+ Kéo co 
+ Chuyền quả
- Chơi tự do

	-  HĐCMĐ: 
Thứ 2: Giao lưu vận động theo nhạc bài dân vũ “Việt Nam ơi” Toàn trường
+ Thí nghiệm làm pháo hoa bằng bóng và cốc giấy
+ Thí nghiệm thổi bóng bằng baking soda và dấm.
+ Trò chuyện về người Hà Nội
+  Chăm sóc vườn rau
- TCVĐ:
+ Gánh nước
+ Thi xem ai nhanh
+ Chung sức
+ Rồng rắn lên mây
+ Hãy làm theo tôi 
- Chơi tự do
 

	

	Hoạt động góc
	* Tuần 1:
1. Góc trọng tâm: Góc xây dựng  
- ND chơi: Xây dựng Lăng Bác Hồ
- Yêu cầu:
+Trẻ biết thỏa thuận, có kỹ năng xếp chồng, sắp xếp đồ chơi, cây cối...tạo thành khu công viên xanh, khu trồng cây xanh, khu trồng các loại hoa.... 
+ Trẻ có sự liên kết các nhóm trong khi chơi, biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi.
- Chuẩn bị: 
Các khối gỗ, cây, hoa, bình tưới cây, xẻng, cuốc, xô, hàng rào....
2.Góc khác: 
- Góc bán hàng: Bán đồ dùng cá nhân: mũ, nón, ô, áo mưa. 
- Góc thực hành cuộc sống: Kỹ năng sắp xếp sách vở, kỹ năng chải tóc, tết tóc, mặc quần áo
- Góc nghệ thuật: biểu diễn các bài hát về quê hương, đất nước, Bác Hồ
- Góc thiên nhiên làm thí nghiệm nam châm, tưới cây, chăm sóc cây.
- Góc steam: xếp gỗ thành mô hình lăng Bác, tháp Rùa
- Góc thư viện: đọc sách, truyện tranh
* Tuần 2: 
1.Góc trọng tâm:  Góc nghệ thuật 
- ND chơi: 
+ Âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về Hà Nội, các bài hát dân ca về quê hương đất nước, các bài hát về Bác Hồ
+ Tạo hình: Vẽ, nặn xé dán tranh danh lam thắng cảnh của Hà Nội, Cắt dán tranh về bác Hồ; Làm đồ chơi, mô hình tự tạo từ nguyên vật liệu phế thải
- Yêu cầu: Có kỹ năng biểu diễn các làn điệu dân ca, các bài hát trẻ thuộc, trẻ có kỹ năng tạo hình vẽ, xé, cắt dán.
- Chuẩn bị: Đàn nhạc, dụng cụ âm nhạc, các nguyên liệu cần có: giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán....
2. Góc khác:
- Góc thực hành cuộc sống: Gia đình yêu thương, bác sỹ đa khoa;
- Góc thiên nhiên: làm tranh từ lá cây, trồng cây, chăm sóc cây...
- Góc toán và khoa học: Làm bài tập tư duy, chơi cờ caro, sếp số, bảng chun…
- Góc bán hàng: Bán món ăn, đồ dùng sử dụng trong mùa hè
- Góc thư viện: Đọc truyện Ehon, kể chuyện theo tranh….
- Góc steam: Thiết kế xây dựng, xếp gỗ các công trình danh lam thắng cảnh của Hà Nội.
* Tuần 3: 
1. Góc trọng tâm: góc vận động
- ND chơi: Cho trẻ thực hành với bóng, vòng
- Yêu cầu: + Trẻ biết cách nhảy chụm tách chân qua vòng
                  + Trẻ biết tung, bắt bóng với bạn
                  + Trẻ biết chơi vui vẻ, hợp tác, biết chia sẻ và chờ đến lượt.
- Chuẩn bị: Vòng thể dục, bóng 
2. Các góc chơi khác: 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây
- Góc toán và khoa học: chơi ghép chữ, khám bản đồ Việt Nam
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về đất nước VN  
- Góc thư viện: Đọc truyện, kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tao
- Góc bán hàng: bán các đồ dùng cá nhân, cửa hàng hoa quả bánh kẹo 
*Tuần 4:
1.Góc trọng tâm: Thư viện hạnh phúc 
- ND chơi: + Đọc truyện Ehon, Kể truyện theo tranh, diễn rối  
                  + Vẽ lại tranh nội dung truyện, nhân vật trong truyện, Biết đóng kịch 
- Yêu cầu:Trẻ biết giờ sách, truyện, biết kể chuyện theo tranh, kể truyện sáng tạo theo tranh, kể truyên theo con rối…..Nhận biết được chữ cái có trong sách truyện
- Chuẩn bị: Các loại sách truyện (Truyện Ehon) Các loại sách, các con rối……
2. Góc khác:
- Góc nghệ thuật: biểu diễn các bài hát về thiên nhiên và các mùa.
- Góc thiên nhiên: tưới cây
- Góc bán hàng: Bán đồ dùng cá nhân, các món ăn…
- Góc steam: Xếp mô hình công trình công trình danh lam thắng cảnh của Hà Nội 
*Tuần 5:
1.Góc trọng tâm: Góc thiên nhiên
- ND chơi: + Trẻ chăm sóc cây bằng việc tưới cây, nhặt lá vàng,,,
- Yêu cầu: Trẻ biết nhặt lá vàng và tưới cây, trò chuyện cùng cây…
- Chuẩn bị: Các loại sách bình tưới cây
2. Góc khác:
- Góc nghệ thuật: biểu diễn các bài hát về thiên nhiên và các mùa.
- Góc xây dựng: xây Tháp Rùa, lăng Bác, ao cá…
- Góc bán hàng: Bán đồ dùng cá nhân, các món ăn
	

MT44
MT 104


























	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh
10h30’- 14h15’
	-  Dạy trẻ cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc
- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa:
+ Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc chuyện cho trẻ nghe.
+ Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ
+ Sau ngủ trưa: Tổ chức VĐ sau ngủ (Vận động theo nhạc)
	

	Ăn chiều
14h15’- 15h’
	- Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, xúc miệng bằng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc.
- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất.
	

	Hoạt động  chiều

15h
-> 15h45’

	
	Thứ 2

	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi
	Nghỉ giỗ tổ
	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.
	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.
	- Cho trẻ gieo hạt đỗ tại góc thiên nhiên


	
MT 46
MT 64
MT 93


	
	Thứ 3

	- Rèn và dạy trẻ một số động tác yoga 
	- Tham gia hoạt động giao lưu tuần lễ áo dài của nhà trường 
	Tham gia ngày hội thể thao của trường
	- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian 
	- Cho trẻ ôn laị một số động tác yoga 
	

	
	Thứ 4
	- Làm bài tập toán

	Làm bài tập chữ cái
	Ôn chữ cái
	Làm bài tập toán
	Nghỉ 30/4
	

	
	Thứ 5
KN sống
	Rèn KN phân loại rác thải 

	Rèn kỹ năng: Phòng chống khi có hỏa hoạn
	Rèn kỹ năng: Tự dọn hành lí khi đi du lịch
Bài 28. NSTLVM. kì nghỉ cùng gia đình. 
	- Rèn kỹ năng sống: nhận biết các nơi nguy hiểm và không chơi ở những nơi nguy hiểm 
	Nghỉ 01/5
	

	
	Thứ 6
	- Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan

	

	Uống sữa, di chuyển đi học NK (15h45-16h)
	- Cô tổ chức cho trẻ ngồi ghế, uống sữa.
- Khích lệ trẻ uống hết suất.
- Di chuyển trẻ đi học ngoại khóa

	Trả trẻ 
16h’- 17h30’


	Tổ chức 2-3 hoạt động nhóm theo chủ đề:
+ Tăng cường hoạt động tư duy: làm BT phát triển IQ: nối hình, tìm bóng....
+ Phát triển vận động: Đánh bóng qua cổng, ném bowling, bật nhảy vào vòng, ném vòng cổ chai...
+ Chơi đồ chơi lắp ghép, xếp hình.
- Trả trẻ

	

Đánh giá kết quả thực hiện của tháng
	Kết quả thực hiện kế hoạch tháng:


	
	Kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục:

	Mục tiêu
	Những trẻ vượt trội
	Những trẻ chưa đạt
	Điều chỉnh

	MT 9. Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất. 

	
	
	

	43. Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hươ ng, đất nước.
	
	
	

	44. Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát
	
	
	

	46. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	
	
	

	47. So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, ít nhất.
	
	
	

	57. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn
	
	
	

	64. Dùng được câu đơn, câu phức, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh...
	
	
	

	67. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện.
	
	
	

	68. Đóng được vai của nhân vật trong truyện.
	
	
	

	77. Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.
	
	
	

	93. Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn...) của quê hương, đất nước.
	
	
	

	104. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người khác gặp khó khăn 

	
	
	

	112. Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	
	
	

	117. Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	
	
	






